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NGHỊ QUYẾT
VỀ THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN CÓ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ CHÍN 
(Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 07 năm 2018)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hồ Chí Minh;
Xét Tờ trình số 3020/TTr-UBND ngày 09 tháng 07 năm 2018 (thay thế Tờ trình số 2386/TTr-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018) của Ủy ban nhân dân Thành phố về thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố và Tờ trình số 2804/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10ha trở lên trên địa bàn thành phố; Báo cáo Thẩm tra số 413/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Chấp thuận thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất (gồm điều chỉnh diện tích dự án đã được thông qua và bổ sung dự án mới); dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, như sau:
1. Dự án có chuyển mục đích sử dụng từ 10 hecta đất trồng lúa trở lên: Có 28 dự án (danh mục 1 đính kèm).
2. Dự án có chuyển mục đích sử dụng dưới 10 hecta đất trồng lúa: Có 03 dự án (danh mục 2 đính kèm).
3. Dự án cần thu hồi đất: Có 01 dự án (danh mục 3 đính kèm).
4. Điều chỉnh diện tích đất thu hồi của các dự án được thông qua tại Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố: Có 18 dự án tại quận 2, quận 6, quận 9, quận 12, quận Thủ Đức, quận Tân Phú, huyện Hóc Môn và huyện Bình Chánh (danh mục 4 đính kèm).
5. Chưa thông qua 03 dự án có chuyển mục đích sử dụng từ 10 hecta đất trồng lúa trở lên vì qua hội nghị lấy ý kiến nhân dân, phần lớn nhân dân tại 03 dự án thuộc huyện Củ Chi chưa đồng thuận triển khai dự án. Do đó, cần công khai thông tin quy hoạch rõ ràng và tổ chức lấy lại ý kiến nhân dân đối với 03 dự án nêu trên (danh mục 5 đính kèm).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trước khi ban hành quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của từng dự án cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố cần yêu cầu chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước cam kết về thời gian, tiến độ thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, không làm tăng tổng mức đầu tư dự án nhằm tránh gây lãng phí; đối với dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước, chủ đầu tư phải có trách nhiệm cam kết phối hợp thực hiện bồi thường theo đúng tiến độ; đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố cần chỉ đạo sở, ngành phối hợp quận, huyện rà soát các dự án đảm bảo sự phù hợp, thống nhất về tên, diện tích dự án, diện tích thu hồi, diện tích chuyển mục đích đất lúa trong các văn bản chủ trương đầu tư, Nghị quyết Hội đồng nhân dân, quyết định ghi vốn, đảm bảo chặt chẽ thủ tục pháp lý theo quy định trước khi thực hiện thu hồi đất.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Hội đồng nhân dân các quận, huyện giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018./.
 
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN quận, huyện;
- Văn phòng HĐND thành phố: CVP, PCVP, TP;
- Lưu: VT, (Phòng TH-Thanh).
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Quyết Tâm


 
Danh mục 1
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN 10 HÉCTA THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 54/2017/QH14
(Đính kèm nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố)
	STT
	Tên công trình, dự án
	Tên chủ đầu tư
	Diện tích Dự án (ha)
	Trong đó có CMĐ sử dụng đất lúa (ha)
	Địa điểm Khu đất
	Căn cứ pháp lý Dự án
	Ghi chú

	Quận 2
	Quận 2
	Quận 2
	Quận 2
	Quận 2
	Quận 2
	Quận 2
	Quận 2

	1
	Khu dân cư và hạ tầng kỹ thuật khu đất số 2-3-4
	Kêu gọi chủ đầu tư
	80.09
	43.53
	Thạnh Mỹ Lợi, quận 2
	- TB số 778/TB-VB ngày 09/10/2015 của Văn phòng UBND Thành phố về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Hữu Tín tại cuộc họp nghe báo cáo về tiêu chí chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 2, 3, 4 tại dự án 157,97ha phường Thạnh Mỹ Lợi;
- QĐ số 1498/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 về thu hồi dự án và hủy bỏ QĐ số 3077/QĐ-UB ngày 29/6/2004 về thu hồi tạm giao cho Cty Quản Lý Nhà quận 2;

- QĐ số 488/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND TP HCM duyệt KHSDĐ đất năm 2018 của quận 2.
	 

	2
	Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B
	Công ty CP Thạnh Mỹ Lợi
	136.01
	84.59
	Thạnh Mỹ Lợi
	- QĐ số 6127/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2016 của UBNDTP về đ/c QĐ số 2638/QĐ-UB ngày 10 tháng 6 năm 2004, trong đó, điều chỉnh tên đơn vị đầu tư dự án từ Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh niên xung phong sang thành Công ty cổ phần Thạnh Mỹ Lợi
- QĐ số 2953/QĐ-UBND ngày 16/06/2014 về duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B (QHSDĐ-Kiến trúc-Giao thông)

- QĐ số 5029/QĐ-UBND ngày 21/09/2017 về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B (sử dụng đất- kiến trúc -giao thông);

- QĐ số 488/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND TP HCM duyệt KHSDĐ đất năm 2018 của quận 2.
	 

	3
	Khu nhà ở cán bộ, chiến sỹ Bộ Công an (nhà ở xã hội)
	Công ty Cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam
	26.44
	20.58
	Bình Trưng Đông, Cát Lái
	- QĐ số 1610/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Cát Lái - Bình Trưng Đông, quy mô 66,08ha, phường Cát Lái và phường Bình Trưng Đông, quận 2 (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông)
- VB số 1536/UBND-ĐT ngày 24/3/2017 của UBNDTP về chấp thuận chủ trương thu hồi đất đầu tư dự án khu nhà ở cán bộ chiến sỹ;

- QĐ số 488/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND TP HCM duyệt KHSDĐ đất năm 2018 của quận 2.

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất.
	 

	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9

	4
	Xây dựng các đơn vị Bộ Tư lệnh Thành phố
	Bộ Tư lệnh Thành phố
	55.00
	13.00
	Long Phước
	- CV số 5658/UBND-ĐT ngày 12/10/2016 của UBNDTP về chủ trương giao diện tích đất khoảng 55ha cù lao Cói phường Long Phước, Quận 9 cho Bộ Tư lệnh Thành phố để xây dựng các đơn vị/Bộ Tư lệnh Thành phố.
- QĐ số 387/QĐ-UBND ngày 26/1/2018 của UBND TP HCM duyệt KHSDĐ đất năm 2018 của quận 9.

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất.
	 

	Quận 12
	Quận 12
	Quận 12
	Quận 12
	Quận 12
	Quận 12
	Quận 12
	Quận 12

	5
	Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
	Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
	25.97
	21.58
	Tân Chánh Hiệp, quận 12
	- VB số 11181/BCT-KH ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công thương về đồng ý chủ trương để trường ĐH Công nghiệp tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng trường ĐH Công nghiệp;
- VB số 4649/UBND-ĐTMT ngày 03 tháng 09 năm 2013 về chấp thuận địa điểm và VB số 3294/UBND-ĐTMT ngày 02 tháng 07 năm 2014 về gia hạn chấp thuận địa điểm xây dựng trường ĐH Công nghiệp.

- VB số 662/UBND-ĐTMT ngày 24 tháng 2 năm 2016 về gia hạn lần cuối chấp thuận địa điểm xây dựng trường ĐH Công nghiệp.

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất;

- UBNDTP đã có TB số 302/TB-VP ngày 20/4/2017 điều chỉnh giảm ranh dự án còn 25,97 ha (tách 7,279m2 khu dân cư hiện hữu và một phần đất giao thông ra khỏi dự án).
	 

	Quận Bình Thạnh
	Quận Bình Thạnh
	Quận Bình Thạnh
	Quận Bình Thạnh
	Quận Bình Thạnh
	Quận Bình Thạnh
	Quận Bình Thạnh
	Quận Bình Thạnh

	6
	Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa
	Công ty TNHH tập đoàn Bitexco
	426.93
	167.85
	Phường 28, Bình Thạnh
	- VB số 5067/UBND-QLDA ngày 27/8/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, quận Bình Thạnh;
- QĐ 3408/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa Phường 28, Quận Bình Thạnh.

- QĐ Số 6288/QĐ-UBND ngày 26 tháng 1 năm 2015 về duyệt kết quả chỉ định Nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Bình Quới Thanh Đa

- VB số 4015/UBND-DA ngày 29/6/2017 của UBNDTP gửi Thủ tướng Chính phủ về nhà đầu tư thực hiện DA Khu đô thị Bình Quới;

- Có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Bình Thạnh được UBND TP HCM phê duyệt tại QĐ số 447/QĐ-UBND ngày 30/1/2018;

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất;
	 

	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh

	7
	Depot tuyến số 5 Đa Phước
	Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Huyện
	31.68
	20.00
	xã Đa Phước, huyện Bình Chánh
	- QĐ 1526/QĐ-UBND ngày 4/4/2017 của UBNDTP về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 depot Đa Phước (Bình Chánh)
- QĐ số 7006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 về giao kế hoạch đầu tư công năm 2017 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách thành phố, nguồn xổ số kiến thiết, (ODA)

- QĐ số 4495/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 về giao Ban Bồi thường làm chủ đầu tư dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Depot tuyến số 5 Đa Phước;

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh được UBND TP HCM phê duyệt tại QĐ số 1837/QĐ-UBND ngày 07/5/2018;

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất;
	 

	8
	Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng khu vành đai cây xanh cách ly
	Ban Quản lý khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố
	268.79
	159.71
	xã Đa Phước, Phong Phú, huyện Bình Chánh
	- VB số 4644/UBND-ĐTMT ngày 10 tháng 8 năm 2016 của UBNDTP về chấp thuận gia hạn chủ trương dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư khu vành đai cây xanh cách ly thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố
- QĐ số 7006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 về giao kế hoạch đầu tư công năm 2017 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách thành phố,

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh được UBND TP HCM phê duyệt tại QĐ số 1837/QĐ-UBND ngày 07/5/2018;

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất;
	 

	9
	Dự án Khu dân cư Phong Phú tại Khu chức năng số 15- Đô thị mới Nam Thành phố
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Quế
	34.50
	25.41
	Xã Phong Phú
	- CV chấp thuận chủ trương đầu tư số 7622/UBND-ĐTMT ngày 10/12/2015 và CV số 2986/UBND-ĐTMT ngày 14/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh được UBND TP HCM phê duyệt tại QĐ số 1837/QĐ-UBND ngày 07/5/2018;

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất;
	 

	10
	Dự án Xây dựng bến thủy nội địa và trồng cây xanh cách ly
	Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Việt Nam (VWS)
	39.6
	29.20
	Đa Phước
	- CV số 3330/UBND-ĐTMT ngày 12/7/2010 của UBND TP HCM về thuận chủ trương đầu tư xây dựng bến thủy nội địa và trồng cây xanh cách ly tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh; 
CV số 6914/UBND-ĐTMT ngày 31/12/2010 của UBND TP HCM về thuận chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng bến thủy nội địa và trồng cây xanh cách ly tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh;

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh được UBND TP HCM phê duyệt tại QĐ số 1837/QĐ-UBND ngày 07/5/2018;

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất;
	 

	11
	Khu công viên đa năng Park City
	Công ty CP Park City
	49.47
	28.81
	Bình Hưng
	- QĐ số 5489/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 về điều chỉnh QĐ số 4832/QĐ-UBND ngày 23/10/2007 của UBNDTP 
- QĐ số 4832/QĐ-UBND ngày 23/10/2007 về cho Công ty TNHH Saigonmax thuê đất để đầu tư xây dựng khu công viên vui chơi giải trí đa năng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh;

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh được UBND TP HCM phê duyệt tại QĐ số 1837/QĐ-UBND ngày 07/5/2018;

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất;
	 

	12
	Khu dân cư Khu E
	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận - IPC
	61.03
	30.00
	An Phú Tây
	- TB số 171/TB-VP ngày 25/4/2016 của Văn phòng Ủy ban về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Khoa về bồi thường giải phóng mặt bằng khu E Đô thị Nam thành phố;
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh được UBND TP HCM phê duyệt tại QĐ số 1837/QĐ-UBND ngày 07/5/2018;
	 

	13
	Khu công viên, thể dục thể thao - khu số 19
	Lựa chọn chủ đầu tư
	14.2
	11.00
	An Phú Tây
	- CV 7259/VP-ĐTMT ngày 04/8/2015 của UBNDTP về thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng tại Khu chức năng số 19 - Khu đô thị mới Nam thành phố;
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh được UBND TP HCM phê duyệt tại QĐ số 1837/QĐ-UBND ngày 07/5/2018;
	 

	14
	Bến xe Miền Tây (thuộc một phần khu E do Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận - IPC làm chủ đầu tư dự án bồi thường)
	Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV
	20.00
	11.38
	An Phú Tây
	- CV số 4775/UBND-ĐTMT ngày 17/09/2014 của UBND TP HCM về chuyển đổi mục đích sử dụng đất một phần khu đất Khu E - Khu đô thị mới Nam Thành phố để đầu tư xây dựng Bến xe Miền Tây.
- QĐ số 3212/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND TP HCM về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bến xe Miền Tây mới thuộc khu E - Đô thị mới Nam Thành phố xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh được UBND TP HCM phê duyệt tại QĐ số 1837/QĐ-UBND ngày 07/5/2018;
	 

	15
	Khu tái định cư 10ha Tân Kiên
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Huyện
	11.83
	11.03
	Xã Tân Kiên
	- Thông báo số 539/TB-VP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của VP UBND TP về kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh được UBND TP HCM phê duyệt tại QĐ số 1837/QĐ-UBND ngày 07/5/2018;

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất;
	 

	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi

	16
	Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vành đai cây xanh cách ly (giai đoạn 2)
	Ban Quản lý khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố
	197.19
	45.37
	xã Thái Mỹ, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi
	- VB số 4643/UBND-ĐTMT ngày 10 tháng 8 năm 2016 của UBNDTP về chấp thuận gia hạn chủ trương dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư khu vành đai cây xanh cách ly (giai đoạn 2) thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố
- Quyết định số 7006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 về giao kế hoạch đầu tư công năm 2017 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách thành phố, nguồn xổ số kiến thiết,

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Củ Chi được UBND TP HCM phê duyệt tại QĐ số 2155/QĐ-UBND ngày 22/5/2018;

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất;
	 

	17
	Cụm công nghiệp Bàu Trăn (giai đoạn 1)
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Khánh Thuận
	50.00
	48.00
	Nhuận Đức
	- QĐ số 4011/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND TPHCM về thành lập cụm công nghiệp Bàu Trăn;
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Củ Chi được UBND TP HCM phê duyệt tại QĐ số 2155/QĐ-UBND ngày 22/5/2018;

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất;
	 

	18
	Khu dân cư Hoàn Cầu
	Lựa chọn chủ đầu tư
	67.00
	48.00
	Tân Thông Hội
	- VB số 3966/UBND-ĐT ngày 27/6/2017 của UBNDTP về đề xuất đầu tư dự án khu dân cư Hoàn cầu tại khu đô thị Tây Bắc Củ Chi;
- VB 119/BQL-ĐTMT ngày 10/4/2018 của BQL Khu Đô thị Tây Bắc đề nghị trình UBNDTP;

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Củ Chi được UBND TP HCM phê duyệt tại QĐ số 2155/QĐ-UBND ngày 22/5/2018;

- NQ số 32/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của HĐNDTP thông qua danh mục thu hồi đất
	 

	Huyện Nhà Bè
	Huyện Nhà Bè
	Huyện Nhà Bè
	Huyện Nhà Bè
	Huyện Nhà Bè
	Huyện Nhà Bè
	Huyện Nhà Bè
	Huyện Nhà Bè

	19
	Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 3
	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận - IPC
	392.89
	299.64
	Hiệp Phước
	- VB số 2765/UBND-ĐT ngày 13/6/2012 của UBNDTP về chấp thuận giao Cty TNHH MTV PT KCN Tân Thuận làm chủ đầu tư dự án;
- QĐ số 3909/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND TP HCM về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000

- QĐ số 445/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND TP HCM duyệt KHSDĐ đất năm 2018 của huyện Nhà Bè.

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, trên địa bàn Thành phố
	 

	20
	Khu cảng hạ lưu Hiệp Phước
	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận - IPC
	384.71
	268.13
	Hiệp Phước
	- VB số 2765/UBND-ĐT ngày 13/6/2012 của UBNDTP về chấp thuận giao Cty TNHH MTV PT KCN Tân Thuận làm chủ đầu tư dự án;
- QĐ số 445/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND TP HCM duyệt KHSDĐ đất năm 2018 của huyện Nhà Bè.

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, trên địa bàn Thành phố
	 

	21
	Khu dân cư Hiệp Phước 2 thuộc Khu đô thị Cảng Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè
	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận - IPC
	29.40
	22.47
	Hiệp Phước
	- QĐ phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 39/QĐ-BQLKN ngày 08/4/2010 của Ban Quản lý Khu Nam; 
- QĐ số 445/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND TP HCM duyệt KHSDĐ đất năm 2018 của huyện Nhà Bè;

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, trên địa bàn Thành phố
	 

	22
	Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai đầu tư xây dựng Khu Đại học tập trung
	Trung tâm phát triển quỹ đất TPHCM
	151.58
	60.30
	Long Thới, Nhơn Đức
	- Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBNDTP về duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000;
- TB số 691/TB-VP ngày 20 tháng 10 năm 2016 về KL của đồng chí PCT Nguyễn Thị Thu về dự án đầu tư Khu Đại học tập trung;

- TB số 259/TB-VP ngày 01 tháng 6 năm 2016 về KL của đồng chí PCT Nguyễn Thị Thu về giao TTPTQĐ làm cđt dự án BTGPMB dự án đầu tư Khu Đại học tập trung;

- QĐ số 445/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND TP HCM duyệt KHSDĐ đất năm 2018 của huyện Nhà Bè.

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất;
	 

	23
	Khu dân cư Bắc Phước Kiến
	Công ty CP Quốc Cường Gia Lai
	91.69
	60.30
	Phước Kiển
	- QĐ 7828/UBND-ĐTMT ngày 10/12/2015 về công nhận Cty CP Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư dự án;
- QĐ số 1003/QĐ-UBND ngày 4/4/2017 của UBND huyện Nhà Bè về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500.

- QĐ số 2254/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND TP HCM duyệt KHSDĐ đất năm 2017 của huyện Nhà Bè.

- QĐ số 4085/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBNDTP về chấp thuận đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bắc Phước Kiển, do Cty CP QCGL làm chủ đầu tư
	 

	24
	Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất tại xã Nhơn Đức để thanh toán Hợp đồng BT Cầu Cần Giờ
	Trung tâm phát triển quỹ đất TPHCM
	20.24
	10.73
	Nhơn Đức
	- VB số 4231/UBND-DA ngày 6 tháng 7 năm 2017 của UBNDTP về chấp thuận quỹ đất thanh toán cho Hợp đồng BT dự án xây dựng cầu Cần Giờ; 
- QĐ số 445/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND TP HCM duyệt KHSDĐ đất năm 2018 của huyện Nhà Bè.

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất
	 

	25
	Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất tại xã Phước Lộc để thanh toán Hợp đồng BT Cầu Cần Giờ
	Trung tâm phát triển quỹ đất TPHCM
	89.61
	44.00
	Nhơn Đức, Phước Lộc
	- VB số 4231/UBND-DA ngày 6 tháng 7 năm 2017 của UBNDTP về chấp thuận quỹ đất thanh toán cho Hợp đồng BT dự án xây dựng cầu Cần Giờ;
 - QĐ số 445/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND TP HCM duyệt KHSDĐ đất năm 2018 của huyện Nhà Bè.

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất;
	 

	26
	Khu Dân cư
	Công ty Cổ phần phát triển Nam Sài Gòn
	17.15
	14.78
	Phước Kiển
	- VB số 1054/UBND-ĐTMT ngày 12/3/2010 của UBND Thành phố về chấp thuận địa điểm đầu tư dự án Khu dân cư của Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè;
- QĐ số 445/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND TP HCM duyệt KHSDĐ đất năm 2018 của huyện Nhà Bè.
	 

	27
	Quỹ đất BT dự án cầu đường Bình Tiên
	Trung tâm phát triển quỹ đất TPHCM
	22.80
	22.80
	Phước Kiển
	- CV số 3249/UBND-DA ngày 29/5/2017 của UBND Thành phố về quỹ đất thanh toán cho Hợp đồng BT dự án đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên;
- QĐ số 445/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND TP HCM duyệt KHSDĐ đất năm 2018 của huyện Nhà Bè.
	 

	Huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn

	28
	Khu đô thị Đại học Quốc tế
	Công ty TNHH Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam
	880.00
	100.81
	Tân Thới Nhì
	- QĐ số 5349/QĐ-UBND ngày 24/11/2009 của UBNDTP về phê duyệt nhiệm vụ 1/2000 khu đô thị đại học quốc tế VN;
Giấy Chứng nhận đầu tư số 411043000651 ngày 01/7/2008 do UBNDTP cấp
	 

	Tổng số 28 dự án
	Tổng số 28 dự án
	Tổng số 28 dự án
	3649.36
	1722.99
	 
	 
	 


 
Danh mục 2
DANH MỤC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT LÚA DƯỚI 10HA NĂM 2018
(Đính kèm Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố)
	STT
	Tên công trình, dự án
	Tên chủ đầu tư
	Diện tích
	Diện tích sử
	Địa điểm khu đất
	Địa điểm khu đất
	Địa điểm khu đất
	Căn cứ pháp lý (Quyết định giao vốn hoặc Văn bản chủ trương đầu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số thửa
	Số tờ
	Phường, xã
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9

	1
	Xây dựng trạm xăng dầu Phú Hữu
	Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức
	0.18
	0.18
	543
	11
	Phú Hữu
	- Công văn 4809/UBND-KT ngày 03/08/2017 của UBND TP về việc xây dựng cửa hàng xăng dầu tại thửa 543 tờ bản đồ 11 phường Phú Hữu;
- QĐ số 387/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBNDTP về duyệt KHSDD năm 2018 của quận 9.
	 

	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi

	2
	Xây dựng đường dọc kênh 7
	Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc
	19.40
	2.58
	Một phần các tờ bản đồ số 43, 44, 46, 53, 54, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 theo bản vẽ hiện trạng vị trí do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu Đô thị Tây Bắc thành phố lập.
	Một phần các tờ bản đồ số 43, 44, 46, 53, 54, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 theo bản vẽ hiện trạng vị trí do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu Đô thị Tây Bắc thành phố lập.
	Tân Thông Hội
	- QĐ số 5754/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND TPHCM về duyệt Danh mục dự án đầu tư theo hình thức BOT và BT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (đợt 2).
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Củ Chi được UBND TP HCM phê duyệt tại QĐ số 2155/QĐ-UBND ngày 22/5/2018;

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất.
	 

	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh

	3
	Khu tái định cư 12ha
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Huyện
	10.80
	6.60
	Trọn thửa: 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 61->83, 38; một phần thửa: 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 57, 58, 59, 60, 84, 88; Một phần thửa: 88, 89, 90 trọn thửa: 1, 2, 38, 39; Một phần thửa: 3, 4,  5, 7, 18, 36, 37, 40, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81
	Trọn thửa: 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 61->83, 38; một phần thửa: 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 57, 58, 59, 60, 84, 88; Một phần thửa: 88, 89, 90 trọn thửa: 1, 2, 38, 39; Một phần thửa: 3, 4,  5, 7, 18, 36, 37, 40, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81
	Đa Phước
	- TB số 539/TB-VP ngày 01/9/2016 về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong;
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh được UBND TP HCM phê duyệt tại QĐ số 1837/QĐ-UBND ngày 07/5/2018;

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất;
	 

	Tổng cộng: 3 dự án.
	Tổng cộng: 3 dự án.
	Tổng cộng: 3 dự án.
	Tổng cộng: 3 dự án.
	Tổng cộng: 3 dự án.
	Tổng cộng: 3 dự án.
	Tổng cộng: 3 dự án.
	Tổng cộng: 3 dự án.
	Tổng cộng: 3 dự án.
	Tổng cộng: 3 dự án.


 
Danh mục 3
DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT TRONG NĂM 2018
(Đính kèm Nghị quyết số 09/BC-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố)
	STT
	Tên công trình, dự án
	Tên chủ đầu tư
	Diện tích (ha)
	Diện tích (ha)
	Địa điểm khu đất
	Địa điểm khu đất
	Địa điểm khu đất
	Pháp lý dự án
	Ghi Chú

	
	
	
	Dự án
	Thu hồi
	Số thửa
	Số tờ
	Phường, xã, thị trấn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(14)

	HUYỆN NHÀ BÈ
	HUYỆN NHÀ BÈ
	HUYỆN NHÀ BÈ
	HUYỆN NHÀ BÈ
	HUYỆN NHÀ BÈ
	HUYỆN NHÀ BÈ
	HUYỆN NHÀ BÈ
	HUYỆN NHÀ BÈ
	HUYỆN NHÀ BÈ
	HUYỆN NHÀ BÈ

	1
	Quỹ đất BT dự án cầu đường Bình Tiên
	Trung tâm phát triển quỹ đất TPHCM
	22.80
	22.80
	Bản vẽ trích lục từ bản đồ địa chính xã Phước Kiển
	Bản vẽ trích lục từ bản đồ địa chính xã Phước Kiển
	Phước Kiển
	Công văn số 3249/UBND-DA ngày 29/5/2017 của UBND Thành phố về quỹ đất thanh toán cho Hợp đồng BT dự án đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên;
QĐ số 445/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND TP HCM duyệt KHSDĐ đất năm 2018 của huyện Nhà Bè.
	 


 
Danh mục 4
DANH MỤC DỰ ÁN CẦN ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH THU HỒI ĐẤT TRONG NGHỊ QUYẾT 122/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2016, NGHỊ QUYẾT 32/NQ-HĐND NGÀY 7/12/2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
(Đính kèm Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố)
	STT
	Tên công trình, dự án
	Tên chủ đầu tư
	Diện tích (ha)
	Diện tích (ha)
	Diện tích (ha)
	Diện tích (ha)
	Địa điểm khu đất
	Địa điểm khu đất
	Địa điểm khu đất
	Nội dung điều chỉnh so với Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016; 32/NQ-HĐND ngày 7/12/2017
	Ghi Chú

	
	
	
	Dự án
	Diện tích dự án điều chỉnh
	Thu hồi Theo NQ của HĐND
	Thu hồi Điều chỉnh
	Số thửa
	Số tờ
	Phường, xã, thị trấn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	 
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(14)

	Quận 2
	Quận 2
	Quận 2
	Quận 2
	Quận 2
	Quận 2
	Quận 2
	Quận 2
	Quận 2
	Quận 2
	Quận 2
	Quận 2

	1
	Khu liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc
	BQL Đầu tư xây dựng công trình Quận 2 (bồi thường); Sở VHTTDL Tp HCM
	185.73
	187.39
	168.35
	169.11
	Bản đồ do Công ty TNHH Địa Kỹ thuật Tân Miền Trung lập ngày 08/5/2018, đã được PTNMT Q2 kiểm tra nội nghiệp ngày 08/5/2018
	Bản đồ do Công ty TNHH Địa Kỹ thuật Tân Miền Trung lập ngày 08/5/2018, đã được PTNMT Q2 kiểm tra nội nghiệp ngày 08/5/2018
	An Phú
	NQ số 122/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP.HCM về Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn TPHCM;
QĐ số 7006/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về giao kế hoạch đầu tư công (đợt 1) nguồn vốn ngân sách thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
	 

	2
	Trường Tiểu học Bình An
	Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận 2
	0.65
	0.72
	0.65
	0.72
	Một phần thửa 69
	22.00
	Bình An
	NQ số 122/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP.HCM về Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn TPHCM;
Quyết định số 4826/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND Thành phố về giao vốn đợt 2 năm 2016
	 

	Quận 6
	Quận 6
	Quận 6
	Quận 6
	Quận 6
	Quận 6
	Quận 6
	Quận 6
	Quận 6
	Quận 6
	Quận 6
	Quận 6

	3
	Trường Mầm non Rạng Đông 8
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 6
	0.13
	0.16
	0.13
	0.16
	Trọn thửa 22, 33 đến 36, 42, 43. Một phần thửa 32, 44.
	Tờ bản đồ số 33
	1007 Lò Gốm, Phường 8
	- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, hộ ông Đặng Văn Chí tại số 1006A Lò Gốm P8/Q6 xin thu hồi toàn bộ phần đất (trước đây chỉ thu hồi một phần), do đó UBND quận 6 đã điều chỉnh mở rộng ranh dự án;
- Bản đồ hiện trạng vị trí số 07-03/2009/HĐĐĐ do công ty TNHH Lạc An Gia lập ngày 10 tháng 7 năm 2015
	 

	4
	Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng kênh Hàng Bàng (giai đoạn 3)
	Ban Bồi thường GPMB Quận 6
	1.75
	2.42
	1.75
	2.42
	Phường 1: tờ 1, 2; Phường 2: tờ 19, 20; Phường 4: tờ 1, 2, 3, 4, 5, 6; Phường 5: tờ 10, 11, 12, 13, 24, 25
	Phường 1: tờ 1, 2; Phường 2: tờ 19, 20; Phường 4: tờ 1, 2, 3, 4, 5, 6; Phường 5: tờ 10, 11, 12, 13, 24, 25
	Phường 1, 2, 3, 4
	- Điều chỉnh ranh dự án bổ sung phường 1 và phường 2;
- Bản đồ hiện trạng vị trí số hợp đồng 43/2017/HĐĐĐ năm 2017 do Công ty TNHH MTV Tư Vấn-Thiết kế-Xây dựng-Đo đạc Thành Phát do vẽ
	 

	5
	Chung cư 43 Bình Tây
	Đang kêu gọi đầu tư
	0.26
	0.26
	0.26
	0.28
	Trọn thửa 1 đến 27
	Tờ bản đồ số 24
	43 Bình Tây Phường 1
	- Quyết định 6324/QĐ-UBND ngày 6/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 1-2, quận 6, tại khu đất có diện tích 2.816 m2 số 43 đường Bình Tây, phường 1, quận 6
	 

	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9
	Quận 9

	6
	Nâng cấp, mỡ rộng đường Hoàng Hữu Nam (đoạn lừ BX miền Đông mới đến nút giao thông XL Hà Nội)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình
	5.40
	5.52
	5.40
	5.52
	tờ bản đồ 1, 2, 3, 5 phường Tân Phú, tờ 40, 58, 59, 60, 61, 63, 64 và tờ 1 phường Long Thạnh Mỹ
	tờ bản đồ 1, 2, 3, 5 phường Tân Phú, tờ 40, 58, 59, 60, 61, 63, 64 và tờ 1 phường Long Thạnh Mỹ
	Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Tân Phú
	Dự án được thông qua danh mục thu hồi đất với diện tích thực hiện là 5.52ha. Trong quá trình lập dự án đầu tư diện tích thực hiện dự án có thay đổi Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Công trình Quận 9 xin điều chỉnh diện tích dự án là 5.40ha.
	 

	7
	Nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình
	8.11
	8.24
	8.11
	8.24
	tờ 38, 39, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 64, 65, 69, 70, 71, 72 tờ 70, 71 Long Thạnh Mỹ
	tờ 38, 39, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 64, 65, 69, 70, 71, 72 tờ 70, 71 Long Thạnh Mỹ
	Tăng Nhơn Phú A; Long Thạnh Mỹ; Tăng Nhơn Phú B
	Dự án được thông qua danh mục thu hồi đất với diện tích thực hiện là 8.11 ha. Trong quá trình lập dự án đầu tư diện tích thực hiện dự án có thay đổi Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Công trình Quận 9 xin điều chỉnh diện tích dự án là 8.24ha.
	 

	8
	Đường Tăng Nhơn Phú
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình
	2.28
	2.53
	2.28
	2.53
	tờ 38, 41, 42, 43, 44, 45 phường TNPB; tờ 15, 18, 21, 22, 23, 24, 26 phường PLB.
	tờ 38, 41, 42, 43, 44, 45 phường TNPB; tờ 15, 18, 21, 22, 23, 24, 26 phường PLB.
	Tăng Nhơn Phú B; Phước Long B
	Theo QĐ số 5805/QĐ-SGTVT ngày 28/10/2016 của Sở GTVT phê duyệt dự án đầu tư thì diện tích thực hiện dự án khoảng 2,28ha. Theo bản đồ hiện trạng vị trí Dự án nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú do Công ty TNHH TV - PT Kinh doanh nhà HL lập và được Sở TNMT phê duyệt ngày 16/05/2017 thì diện tích thực hiện dự án là 2.53ha.
	 

	9
	Xây dựng mới cầu Vàm Xuồng
	Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2
	0.22
	0.87
	0.22
	0.87
	một phần thửa 1, 2, 3 tờ 55, một phần thửa 4, 5 tờ 57
	tờ 55, 57
	Phú Hữu 
Tăng Nhơn Phú B
	Dự án được thông qua danh mục thu hồi đất với diện tích thực hiện là 0.22ha. Khu quản lý Giao thông Đô thị số 2 có công văn số 1360/KQL2-QLDA2 ngày 22/08/2017 đăng ký diện tích thực hiện dự án là 0.87ha.
	 

	10
	Nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai (đoạn từ đường Lò Lu đến đường Nguyễn Duy Trinh)
	Ban QLĐT XDCT Q9 (420 Hai Bà Trưng, P.Hiệp Phú, Q9)
	8.00
	8.16
	8.00
	8.16
	tờ 1, 2, 5, 7, 10, 11, 17, 20, 21 phường Long Trường, tờ 1, 2, 12, 13, 14, 24, 25,40 phường Trường Thạnh
	tờ 1, 2, 5, 7, 10, 11, 17, 20, 21 phường Long Trường, tờ 1, 2, 12, 13, 14, 24, 25,40 phường Trường Thạnh
	Long Trường, Trường Thạnh
	Dự án được thông qua danh mục thu hồi đất với diện tích thực hiện là 8.00ha. Trong quá trình lập dự án đầu tư diện tích thực hiện dự án có thay đổi Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Công trình Quận 9 xin điều chỉnh diện tích dự án là 8.16ha.
	 

	11
	Đường dây 220kV Cát Lái- Tân Cảng
	Tổng công ty điện lực TP HCM
	0.03
	0.06
	0.03
	0.06
	Một phần thửa 2, 13, 14 tờ bản đố số 62
	Một phần thửa 2, 13, 14 tờ bản đố số 62
	Phú Hữu
	Dự án được thông qua danh mục thu hồi đất với diện tích thực hiện là 0.03ha. Trong quá trình lập dự án đầu tư diện tích thực hiện dự án có thay đổi, theo bản đồ hiện trạng vị trí xác định ranh giới dự án do Trung tâm đo đạc bản đồ lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 11/12/2017 thì diện tích thực hiện dự án là 0.06ha.
	 

	12
	Mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp (đoạn từ cầu Năm Lý đến đường Nguyễn Duy Trinh)
	Khu quản lý giao thông đô thị số 2
	2.02
	2.69
	2.02
	2.69
	tờ 32, 33 phường Phú Hữu; tờ 76, 80, 81 phường Phước Long B
	tờ 32, 33 phường Phú Hữu; tờ 76, 80, 81 phường Phước Long B
	Phước Long B; Phú Hữu
	Dự án được thông qua danh mục thu hồi đất với diện tích thực hiện là 2.02ha. Trong quá trình lập dự án đầu tư diện tích thực hiện dự án có thay đổi, theo bản đồ hiện trạng vị trí xác định ranh giới dự án do Trung tâm Tư vấn và Thẩm định trắc địa bản đồ lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 10/04/2018 thì diện tích thực hiện dự án là 2.69ha.
	 

	Quận 12
	Quận 12
	Quận 12
	Quận 12
	Quận 12
	Quận 12
	Quận 12
	Quận 12
	Quận 12
	Quận 12
	Quận 12
	Quận 12

	13
	Trường Đại học Công nghiệp
	Trường ĐH Công nghiệp
	26.70
	25.79
	26.70
	25.79
	Một phần tờ số 35, 36, 48, 49, 50, 54, 57
	Một phần tờ số 35, 36, 48, 49, 50, 54, 57
	Tân Chánh Hiệp
	- VB số 11181/BCT-KH ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công thương về đồng ý chủ trương để trường ĐH Công nghiệp tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng trường ĐH Công nghiệp;
- VB số 4649/UBND-ĐTMT ngày 03 tháng 09 năm 2013 về chấp thuận địa điểm và VB số 3294/UBND-ĐTMT ngày 02 tháng 07 năm 2014 về gia hạn chấp thuận địa điểm xây dựng trường ĐH Công nghiệp.

- VB số 662/UBND-ĐTMT ngày 24 tháng 2 năm 2016 về gia hạn lần cuối chấp thuận địa điểm xây dựng trường ĐH Công nghiệp.

- NQ 20/NQ-HĐND ngày 09/12/15 của Hội đồng nhân dân thành phố về phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất;

- UBNDTP đã có TB số 302/TB-VP ngày 20/4/2017 điều chỉnh giảm ranh dự án còn 25,97 ha (tách 7,279m2 khu dân cư hiện hữu và một phần đất giao thông ra khỏi dự án)
	 

	Quận Tân Phú
	Quận Tân Phú
	Quận Tân Phú
	Quận Tân Phú
	Quận Tân Phú
	Quận Tân Phú
	Quận Tân Phú
	Quận Tân Phú
	Quận Tân Phú
	Quận Tân Phú
	Quận Tân Phú
	Quận Tân Phú

	14
	Đường D1-2 và N2 khu tam giác Âu Cơ-Lũy Bán Bích-Tân Thành
	Ban Quản lý ĐTXDCT quận Tân Phú
	0.92
	1.20
	0.16
	1.00
	MP thửa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	Tờ số 5
	Tân Thành
	QĐ số 4826/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND Thành phố ghi vốn đầu tư, đang lập dự án đầu tư
QĐ số 5639/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2017 về phê duyệt dự án Xây dựng đường D1-2 và đường N2 thuộc khu tam giác giới hạn đường Lũy Bán Bích - Âu Cơ - Tân Thành, quận Tân Phú
	 

	Quận Thủ Đức
	Quận Thủ Đức
	Quận Thủ Đức
	Quận Thủ Đức
	Quận Thủ Đức
	Quận Thủ Đức
	Quận Thủ Đức
	Quận Thủ Đức
	Quận Thủ Đức
	Quận Thủ Đức
	Quận Thủ Đức
	Quận Thủ Đức

	15
	Cải tạo đường dây 110Kv Thủ Đức - Linh Trung 2
	Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố
	0.48
	0.48
	0.48
	0.48
	Hồ sơ kỹ thuật do Công ty CP Tư vấn xây dựng điện Hà An lập.
	Hồ sơ kỹ thuật do Công ty CP Tư vấn xây dựng điện Hà An lập.
	Linh Đông, Bình Chiểu, Tam Phú, Trường Thọ, Hiệp Bình Phước; Tam Bình
	Quyết định số 3344/QĐ-BCT ngày 07/4/2015 của Bộ Công thương phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Qui hoạch phát triển điện lực TPHCM giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020.
	Bổ sung phường Tam Bình vào ranh thu hồi dự án, không thay đổi diện tích thu hồi

	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
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	Khu tái định cư 12ha
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Huyện
	12.00
	10.80
	12.00
	10.80
	Trọn thửa: 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 61->83, 38 
Một phần thửa: 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 57, 58, 59, 60, 84, 88 

Một phần thửa: 88, 89, 90 trọn thửa: 1, 2, 38, 39 

Một phần thửa: 3, 4, 5, 7, 18, 36, 37, 40, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81
	Trọn thửa: 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 61->83, 38 
Một phần thửa: 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 57, 58, 59, 60, 84, 88 

Một phần thửa: 88, 89, 90 trọn thửa: 1, 2, 38, 39 

Một phần thửa: 3, 4, 5, 7, 18, 36, 37, 40, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81
	Xã Đa Phước
	- TB số 539/TB-VP ngày 01/9/2016 về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong;
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh được UBND TP HCM phê duyệt tại QĐ số 1837/QĐ-UBND ngày 07/5/2018;

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất;
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	Khu tái định cư 10ha Tân Kiên
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Huyện
	10.00
	11.83
	10.00
	11.83
	Một phần tờ bản đồ số 49, 50, 51
	Một phần tờ bản đồ số 49, 50, 51
	Xã Tân Kiên
	- Thông báo số 539/TB-VP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của VP UBND TP về kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong 
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh được UBND TP HCM phê duyệt tại QĐ số 1837/QĐ-UBND ngày 07/5/2018;

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất;
	 

	Huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
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	Đường dây 220-110kv Bình Tân - Cầu Bông
	Tổng công ty điện lực TP HCM
	0.72
	0.75
	0.72
	0.75
	Bản đồ HTVT theo HĐ 121028/ĐĐBĐ-VPTT-CS2 do Trung tâm Đo đạc bản đồ lập (gồm 10 tờ: các tờ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: phát hành ngày 22/5/2017; các tờ 8, 9, 10 phát hành ngày 21/3/2018
	Bản đồ HTVT theo HĐ 121028/ĐĐBĐ-VPTT-CS2 do Trung tâm Đo đạc bản đồ lập (gồm 10 tờ: các tờ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: phát hành ngày 22/5/2017; các tờ 8, 9, 10 phát hành ngày 21/3/2018
	Tân Hiệp, Tân Thới Nhì, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng
	- CV số 1476/UBND ngày 23/4/2018 của UBND H.Hóc Môn v/v đề xuất thực hiện dự án đường dây 220-110Kv Cầu Bông - Bình Tân; CV số 2047/UBND ngày 05/6/2018 của UBND H.Hóc Môn v/v điều chỉnh diện tích cần thu hồi trong dự án đường dây 220-110Kv cầu Bông - Bình Tân 
- CV số 1130/ALĐ-DA3 ngày 09/4/2018 của BQLDA lưới điện TPHCM v/v điều chỉnh diện tích đất cần thu hồi

- CV số 553/SNN-CCTL ngày 07/3/2018 của Sở NNPTNT v/v điều chỉnh chỉnh hướng tuyến, vị trí lắp đặt trụ điện từ VT44 đến VT48 

- CV số 1179/SGTVT-GTT ngày 23/01/2018 của Sở GTVT về vị trí trụ điện từ trụ VT93 đến VT104
	 


 
Danh mục 5
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN 10 HÉCTA KHÔNG THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP
(Đính kèm Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố)
	STT
	Tên công trình, dự án
	Tên chủ đầu tư
	Diện tích Dự án (ha)
	Trong đó có CMĐ sử dụng đất lúa (ha)
	Địa điểm Khu đất
	Căn cứ pháp lý Dự án
	Ghi chú

	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi

	1
	Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi (Mở rộng)
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi
	173.24
	40.37
	Tân An Hội, Phước Hiệp, Trung Lập Hạ
	- VB 1300/TTg-KTN ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. QĐ 5058/QĐUBND của UBNDTP về thành lập Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi mở rộng;
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Củ Chi được UBND TP HCM phê duyệt tại QĐ số 2155/QĐ-UBND ngày 22/5/2018;

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất.
	 

	2
	Công viên phần mềm Quang Trung 2
	Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung
	317.00
	108.00
	Tân An Hội
	- TB số 449/TB-VP ngày 06/8/2016 của VP UBND TP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến tại cuộc họp nghe báo cáo về chuẩn bị đất cho dự án Công viên phần mềm Quang Trung 2;
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Củ Chi được UBND TP HCM phê duyệt tại QĐ số 2155/QĐ-UBND ngày 22/5/2018;

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất.
	 

	3
	Khu tái định cư phục vụ Khu đô thị Tây Bắc thành phố
	Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc
	34.75
	21.73
	Tân An Hội Tân Thông Hội
	- TB số 461/TB-VP ngày 10/8/2016 của VP UBND TP về kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Tây Bắc;
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Củ Chi được UBND TP HCM phê duyệt tại QĐ số 2155/QĐ-UBND ngày 22/5/2018;

- NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân TP về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất.
	 

	Tổng số 3 dự án
	Tổng số 3 dự án
	Tổng số 3 dự án
	524.99
	170.10
	 
	 
	 


 
